
             300 đề thi trắc nghiệm viên chức kiến thức chung 

Phần 16 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 216 

Câu 1: Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hoá 

công vụ.  Xác định phương án đúng “phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng 

mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, 

một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ” thuộc vào nội dung nào của văn hoá công 

vụ? A
 

A. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức 

B. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

C. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức 

D. Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức 

Câu 2: Chọn phương án đúng về việc tổ chức thực hiện nghị quyết 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Tổ chức Trung ương A
 

A. chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai và đề xuất định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực 

hiện Nghị quyết 

B. Tổ chức học tập quán triệt, chủ động xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện 

Nghị quyết ở cấp mình 

C. Phương án (1) và (2) đều đúng. 

D. Phương án (1) và (2) đều sai 

Câu 3: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của viên chức, nếu đồng ý cho viên chức thôi 

việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc và giải 

quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định D
 

A. 10 ngày 



B. 15 ngày 

C. 07 ngày 

D. 05 ngày 

Câu 4: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Thi tuyển viên chức được thực 

hiện theo 2 vòng thi Vòng 1, thi trắc nghiệm trên giấy kiểm tra kiến thức chung thì có 

những môn thi nào? B
 

A. Kiến thức chung, 60 câu/60 phút 

B. Tất cả phương án 

C. Tin học, 30 câu/30 phút 

D. Ngoại ngữ, 30 câu/30 phút 

Câu 5: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Người hoàn thành nghĩa vụ quân 

sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng bao 

nhiêu điểm vào kết quả điểm vòng 2 C
 

A. 2,0 điểm 

B. 5 điểm 

C. 2,5 điểm 

D. 7,5 điểm 

Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn 

thư. Xác định phương án đúng về “Thông tư liên tịch” là văn bản? A
 

A. Văn bản quy phạm pháp luật 

B. Văn bản hành chính cá biệt 

C. Văn bản hành chính 

D. Văn bản chuyên ngành 

Câu 7: Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP; Ngày 01/09/2017. “ Các bộ quản lý chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức.” Chương trình bồi dưỡng này phải thống nhất với cơ 

quan nào? C
 

A. Ban tổ chức Trung ương 

B. Học viện hành chính Quốc gia 

C. Bộ nội vụ 

D. Học viên chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Câu 8: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. “Phân định rõ nhiệm vụ, 

quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ bảo đảm không chồng chéo hoặc bỏ 

sót nhiệm vụ.” là? B
 

A. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của bộ trưởng 

B. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ 

C. Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ trưởng 

D. Cơ cấu tổ chức của Bộ 

Câu 9: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn 



thư. Xác định phương án đúng về “Luật” là văn bản? C
 

A. Văn bản chuyên ngành 

B. Văn bản hành chính 

C. Văn bản quy phạm pháp luật 

D. Văn bản hành chính cá biệt 

Câu 10: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Người được tuyển dụng vào viên 

chức phải thực hiện chế độ tập sự bao nhiêi tháng với trường hợp tuyển dụng vào chức 

danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học? D
 

A. 09 tháng 

B. 12 tháng 

C. 18 tháng 

D. 12 tháng hoặc 09 tháng 

Câu 11: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Trường hợp cán bộ, công chức, 

viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm thì 

bị áp dụng hình thức kỷ luật. Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn 

hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật 

………….. một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành B
 

A. nặng hơn hoặc bằng 

B. nặng hơn 

C. bằng 

D. nhẹ hơn hoặc bằng 

Câu 12: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Chọn phương án sai?

B
 

A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động 

chuyên trách.(1) 

B. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không 

chuyên trách. (2) 

C. Phương án (1) và (2) đều sai 

D. Phương án (1) và (2) đều đúng 

Câu 13: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng về 

“Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có quyền kiến nghị với cơ quan nào đình chỉ 

việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định do các cơ quan đó ban hành trái với Hiến pháp, 

luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc của bộ, cơ quan ngang bộ về ngành, 

lĩnh vực do bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản lý. Trong trường hợp kiến nghị 

không được chấp thuận thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định” A
 

A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác 

B. Quốc hội 

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

D. Tất cả các phương án đều đúng 



Câu 14: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về 

nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ? A
 

A. Bảo đảm thực hiện một nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, hiện 

đại, phục vụ Nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân. 

B. Thống nhất quản lý nhà nước nền kinh tế quốc dân, thúc đẩy phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của 

nền kinh tế 

C. Củng cố và phát triển kinh tế nhà nước 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 15: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Xác định phương án sai về đối 

tượng áp dụng Nghị định này? B
 

A. Không có phương án nào sai 

B. Các phòng thuộc uỷ ban nhân dân cấp huyện 

C. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 

D. Đơn vị sự nghiệp thuộc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

Câu 16: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Ban của Hội đồng nhân dân 

thành phố trực thuộc trung ương gồm có? D
 

A. Trưởng  ban 

B. Phó ban 

C. Các uỷ viên 

D. Tất cả các phương án đúng 

Câu 17: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn 

thư. Ai là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bản do mình ký ban hành?

C
 

A. Người ký và người soạn thảo văn bản cùng chịu trách nhiệm 

B. Người soạn thảo văn bản 

C. Người ký văn bản 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 18: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Số lượng đại biểu Hội đồng 

nhân dân ở huyện có từ ba mươi đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Cơ quan 

nào quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số 

không quá bốn mươi đại biểu. B
 

A. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

C. Quốc hội 

D. Hội đồng nhân dân cấp huyện 

Câu 19: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. “Đề cao trách nhiệm của 

Bộ trưởng trong mọi hoạt động của Bộ” là? A
 

A. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ 



B. Cơ cấu tổ chức của Bộ 

C. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của bộ trưởng 

D. Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ trưởng 

Câu 20: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải là xã miền núi, 

vùng cao, hải đảo có trên năm nghìn dân được bầu tối đa đại biểu Hội đồng nhân dân xã?

C
 

A. 40 đại biểu 

B. 35 đại biểu 

C. 30 đại biểu 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 21: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng 

“Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra hoạt động của Ủy ban nhân dân các 

cấp.” là nhiệm vụ và quyền hạn của? D
 

A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Thủ tướng chính phủ 

C. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

D. Chính phủ 

Câu 22: Theo nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017. Có bao nhiêu mục tiêu cụ thể từ 

năm 2021 đến năm 2030? A
 

A. 5 

B. 4 

C. 6 

D. 7 

Câu 23: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao yêu cầu xác minh đối với ai? A
 

A. người dự kiến được bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp 

B. người dự kiến được bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

các cấp 

C. người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ 

D. người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

Câu 24: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, bước thứ 5 trong Trình 

tự xác minh tài sản, thu nhập là gì? A
 

A. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập 

B. Gửi và công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập 

C. Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình 

D. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 

Câu 25: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn 

thư. Kỹ thuật trình bày văn bản bao gồm: B
 


